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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÂ N BỔ HẠN NGẠCH 

NHẬP KHẨU NẤM HƯƠNG NĂM 2025  

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu nấm 

hương khô năm 2025 của Đài Loan dựa trên kết quả đấu thầu (Summary List of 

Bid - Opening Result for the WTO Tariff Rate Quotas of year 2025 allocated 

through a competitive process) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt 

Nam tại Đài Bắc tổng hợp trên cơ sở công bố cấp chứng nhận của Ngân hàng Đài 

Loan (BOT). 

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn 

hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn Website doanh nghiệp Đài Loan (台灣

公司網) 

1. GUAN HONGJI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD 

冠浤有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 24882691 

- Người đại diện: 黃文銓 

- Điện thoại:  :05-2842571 

- Địa chỉ: 臺中市清水區海濱里自立路 126號 1樓 

1 F., No. 126, Zili Rd., Haibin Vil., Qingshui Dist., Taichung City 

436040, Taiwan 

-  

2. YUESHIN COMPANY LIMITED 

越信有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 90113552 

- Người đại diện: 劉昊誠 

- Điện thoại:  :02-25501190 

- Địa chỉ: 新北市永和區永和路 2段 57號 7樓 

7 F., No. 57, Sec. 2, Yonghe Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234012, 

Taiwan 
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3. SHENG YU CO., LTD 

盛譽有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 24664225 

- Người đại diện: 李政哲 

- Fax: 07-7352089 

- Địa chỉ: 高雄市仁武區澄新八街 18號 1樓 

1 F., No. 18, Chengxin 8th St., Renwu Dist., Kaohsiung City 814022, 

Taiwan 

 

4. LEPIN ENTERPRISE CO., LTD 

樂品企業有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 90342197 

- Người đại diện: 邱彌珊 

- Địa chỉ: 嘉義縣太保市港尾里管事厝 1之 13號 1樓 

1 F., No. 1-13, Guanshicuo, Gangwei Vil., Taibao City, Chiayi County 

612014, Taiwan 

 

5. CHANGYU FOOD CO., LTD. 

昌譽食品有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 45138114 

- Người đại diện: 李政商 

- Địa chỉ: 高雄市小港區大業北路 360號 12樓之 3 

12 F.-3, No. 360, Daye N. Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City 812008, 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tw@moit.gov.vn
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6. KAO HORNG TRADING CO. 

高鴻蔘藥行 

- Mã số doanh nghiệp: 15616481 

- Người đại diện: 許寶金 

- Điện thoại:  :07-2866609 

- Fax: 07-2853139 

- Địa chỉ: 高雄市三民區鳳北里建國３路１２８號 

No. 128, Jianguo 3rd Rd., Fengbei Vil., Sanmin Dist., Kaohsiung City 

80748, Taiwan 

 

7. GUANG JIE INTERNATION TRADE CO., LTD. 

可傑國際貿易有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 42801587 

- Người đại diện: 賴芝湘 

-  Điện thoại:  :07-3113845 

- Fax: 07-3118132 

- Địa chỉ: 高雄市三民區察哈爾二街 136號 1樓 

1 F., No. 136, Chaha’er 2nd St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 80741, 

Taiwan 

 

8. SHENG HUI FEED TRADING CO., LTD 

盛暉貿易有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 53901789 

- Người đại diện: 李葦茹 

- Địa chỉ:高雄市小港區大業北路 360號 12樓之 3 

12F.-3, No. 360, Daye N. Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City 81249, 

Taiwan 
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9. CO CHENG TRADING CO., LTD. 

可誠貿易有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 42848696 

- Người đại diện: 莊永渝 

- Điện thoại:  :02-25505469 

- Địa chỉ: 臺北市大同區民樂街 50之 1號 1樓 

1 F., No. 50-1, Minle St., Datong Dist., Taipei City 10344, Taiwan 

 

10. YII JIH CO., LTD. 

乙億有限公司 

- Mã số doanh nghiệp: 27204891 

-  Người đại diện: 劉木容 

-  Điện thoại:  :07-2868686 

- Fax :07-2878787 

- Địa chỉ: 高雄市苓雅區苓東里苓中路 6號 1樓 

1 F., No. 6, Lingzhong Rd., Lingdong Vil., Lingya Dist., Kaohsiung 

City 80249, Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn

